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Danh sách hỌC viên cao hỌC

Chuyên ngành: KHOA HỌC ĐẤT K.14 (2007.2010)

Mã ngành: 60 62 15
Môn thi: ......................................................................................
Ngày thi: .................................

Giáo viên phụ trách: ................................................................

	TT
	Mã số HV
	Họ
	Tên
	Nữ
	Ngày

sinh
	Nơi sinh
	Ký tên
	Số tờ
	Điểm

	1 
	120701
	Võ Quốc
	Bảo
	
	27.07.1983
	Vĩnh Long
	
	
	

	2 
	120702
	Huỳnh Văn
	Định
	
	09.09.1975
	Kiên Giang
	
	
	

	3 
	120703
	Phạm Trung
	Đoàn
	
	05.01.1978
	Bắc Giang
	
	
	

	4 
	120704
	Huỳnh Ngọc
	Đức
	
	22.02.1979
	Đồng Tháp
	
	
	

	5 
	120705
	Nguyễn Thị Thùy
	Dương
	X
	28.05.1979
	An Giang
	
	
	

	6 
	120706
	Ngô Phạm Trúc
	Hạnh
	X
	  .  .1981
	Tiền Giang
	
	
	

	7 
	120707
	Huỳnh Phú
	Hiệp
	
	26.09.1977
	Sóc Trăng
	
	
	

	8 
	120708
	Lê Quốc
	Khải
	
	05.06.1981
	Cà Mau
	
	
	

	9 
	120709
	Trần Huỳnh
	Khanh
	
	  .  .1983
	An Giang
	
	
	

	10 
	120710
	Phạm Văn
	Lâm
	
	  .  .1979
	Đồng Tháp
	
	
	

	11 
	120711
	Lý Thị Kim
	Lan
	X
	22.08.1979
	Cần Thơ
	
	
	

	12 
	120712
	Tăng Thanh
	Nhân
	
	03.01.1984
	Sóc Trăng
	
	
	

	13 
	120713
	Trần Thanh
	Nhiên
	
	10.07.1980
	Cần Thơ
	
	
	

	14 
	120714
	Huỳnh Văn
	Nhơn
	
	  .  .76
	Tiền Giang
	
	
	

	15 
	120715
	Nguyễn Văn
	Nhựt
	
	10.04.1984
	Cần Thơ
	
	
	

	16 
	120716
	Lương Thạnh
	Siêu
	
	07.10.1964
	Cần Thơ
	
	
	

	17 
	120717
	Ngô Ngọc
	Thời
	
	06.08.1977
	Sóc Trăng
	
	
	

	18 
	120718
	Nguyễn Thị Thanh
	Thúy
	X
	10.11.1981
	Bạc Liêu
	
	
	

	19 
	120719
	Trần Thanh
	Tùng
	
	10.10.1977
	An Giang
	
	
	

	20 
	120720
	Nguyễn Thanh
	Vũ
	
	02.05.1984
	Vĩnh Long
	
	
	

	21 
	120721
	Nguyễn Văn út
	Bé
	 
	.  .1982
	Vĩnh Long
	
	
	

	22 
	120722
	Phan Long
	Đức
	 
	15.03.1979
	Sóc Trăng
	
	
	

	23 
	120723
	Trần Nguyễn
	Hải
	 
	.  .1985
	An Giang
	
	
	

	24 
	120724
	Nguyễn Thanh
	Hào
	 
	27.06.1978
	Sóc Trăng
	
	
	

	25 
	120725
	Trần Tiến
	Lập
	 
	09.11.1982
	Hậu Giang
	
	
	

	26 
	120726
	Võ Minh
	Luân
	 
	16.05.1983
	Sóc Trăng
	
	
	

	27 
	120727
	Huỳnh Tuyết
	Ngân
	X
	.  .1984
	Cà Mau
	
	
	

	28 
	120728
	Trình Văn
	Ngoan
	 
	25.11.1982
	An Giang
	
	
	

	29 
	120729
	Nguyễn Thúy
	Quyên
	X
	01.01.1983
	Kiên Giang
	
	
	



Ngày ....... tháng ...... năm 200

Cần Thơ, ngày ...... tháng .... năm 200....


Phòng Đào tạo
Xác nhận của Khoa
Giáo viên phụ trách
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